
1 Dũng Thìn Tố Hà L Chiến Hg Hải Nga S Kiên Thu Vũ Anh Nga T Hân

2 Hà L Bình H.Vân
Phương

A
Hân Lương Nga T Vũ Anh L.Anh B Th.Hải Hg. Vân Hách

1 Dũng Hà L Vũ Anh Quảng Huyền Si Nga T Vĩnh Kiên Hạnh Thìn Hg. Hải Hưng H

2 H.Vân Hưng H Tố Dung
Phương

A
Trang V Nga S Vĩnh L.Anh B Hương Hg. Vân Lương

1 Dũng Bình Tố
Phương

A
Chiến Trang V Vĩnh Kiên Hạnh Vũ Anh Nga T Hân

2 Hạnh Hằng A Vũ Anh H.Vân Thìn Nga T Hà S Lan Vân Cộng Th.Hải Hg. Vân Hách

1 Ng. Hải Bình Tố Quảng Dung Hg Hải Kiên Vĩnh Thu Vũ Anh Nga T Hưng H

2 Hưng H Hân Hằng A Cần Huyền Si Lương Nga S Kiên Nga T Th.Hải Cường Vĩnh

1 Hạnh Ng. Hải Huyền H Cần Hân Hg Hải Hà S Kiên Cộng Hương Cường Lương

2 Ng. Hải Bình Tố Quảng Chiến Lương Liên Trang A Hạnh Thìn Hg. Hải Hân

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Sáu

Tổng số

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 (Thực hiện từ ngày 30/7 đến ngày 17/8/2013)

Ca 1: Thực hiện từ  7h00 đến 8h45; Ca 2 thực hiện từ 9h00 đến 10h45

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 (Thực hiện từ ngày 30/7 đến ngày 17/8/2013)

10 Nga10 Anh10 ĐịaCa 10 ToánThứ 10 Sử10 Văn

Tư

Năm

10 A110 Sinh10 Lý 10 Pháp

Hai

Ba

10 Tin 10 Hóa



Hai 1 Toán Văn Lý Lý Sinh Văn Sử Địa T.Anh Toán Toán Toán

2 Lý Tin Văn Hoá Toán T.Anh Toán Toán Văn T.Nga T.Pháp Lý

Ba 1 Toán Lý Toán Hoá Sinh Toán Văn Địa T.Anh Văn Văn Hoá

2 Văn Hoá Lý T.Anh Hoá Văn Sử Văn Văn T.Nga T.Pháp T.Anh

Tư 1 Toán Tin Lý Hoá Sinh Văn Văn Địa T.Anh Toán Toán Toán

2 T.Anh T.Anh Toán Văn Văn Toán Sử Sử Toán T.Nga T.Pháp Lý

Năm 1 Toán Tin Lý Hoá T.Anh Văn Địa Văn T.Anh Toán Toán Hoá

2 Hoá Toán T.Anh Toán Sinh T.Anh Sử Địa Toán T.Nga T.Pháp Văn

1 T.Anh Toán Hoá Toán Toán Văn Sử Địa Toán T.Nga T.Pháp T.Anh

2 Toán Tin Lý Hoá Sinh T.Anh T.Anh T.Anh T.Anh Văn Văn Toán

Lưu ý: Thời khóa biểu ngày thứ hai (29/7/2013) sẽ học bù vào ngày thứ bảy (3/8/2013)

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 10 (Thực hiện từ ngày 30/7 đến ngày 17/8/2013)

Ca 1: Thực hiện từ  7h00 đến 8h45; Ca 2 thực hiện từ 9h00 đến 10h45

Thứ

Sáu

10 Nga 10 Pháp 10 A110 Sử 10 Địa 10 AnhCa 10 Toán 10 Tin 10 Lý 10 Hóa 10 Sinh 10 Văn


